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PHẦN I. ĐỌC HIỂU (12,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:
Việt Nam đất nắng chan hoà
Hoa thơm quả ngọt bốn mùa trời xanh
Mắt đen cô gái long lanh
Yêu ai yêu trọn tấm tình thuỷ chung
Đất trăm nghề của trăm vùng
Khách phương xa tới lạ lùng tìm xem
Tay người như có phép tiên
Trên tre lá cũng dệt nghìn bài thơ.
                                               (Trích Bài thơ Hắc Hải – Nguyễn Đình Thi)
Câu 1.(1,0 điểm). Xác định thể thơ và phương thức biểu đạt chính trong đoạn thơ?
Câu 2. (1,0 điểm). Chỉ ra 02 hình ảnh về con người Việt Nam trong đoạn thơ trên. 
Câu 3. (1,5 điểm). Xác định các danh từ có trong hai câu thơ:
Việt Nam đất nắng chan hoà
Hoa thơm quả ngọt bốn mùa trời xanh
Câu 4. (1,5 điểm). Tìm và phân loại từ láy có trong đoạn thơ trên?
Câu 5. (1,5 điểm). Nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ 
“Tay người như có phép tiên
Trên tre lá cũng dệt nghìn bài thơ”.
Câu 6. (1,5 điểm) Từ đoạn thơ trên, em cảm nhận như thế nào về vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam? 
Câu 7. (2,0điểm). Nêu nội dung chính của đoạn thơ trên?
Câu 8. (2,0điểm).Từ nội dung của đoạn thơ trên em hãy chỉ ra chúng ta cần làm gì để đóng góp cho quê hương đất nước bằng đoạn văn 7-10 câu.
PHẦN II: LÀM VĂN (8,0 điểm)
Theo Báo Điện tử Tuoitre.vn ngày 09/01/2020: “Cháy rừng đang mang tới nhiều nỗi lo sợ và ám ảnh cho người dân Úc nhưng những bức ảnh chụp mới đây về những chồi non tại bang New South Wales đã mang lại hi vọng về sự kiên cường của thiên nhiên trước thảm họa”
Từ những thông tin trên kết hợp với trí tưởng tượng của mình, em hãy hóa thân thành một chồi non giữa rừng và kể lại câu chuyện đó. 
------------------------- Hết -------------------------
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	12,0

	
	1
	-Thơ lục bát
-Phương thức biểu cảm
	0,5
0,5

	
	2
	 HS chỉ ra 02 hình ảnh về con người Việt Nam trong các hình ảnh sau: mắt đen cô gái long lanh; yêu ai yêu trọn tấm tình thủy chung; tay người như có phép tiên; trên tre lá cũng dệt nghìn bài thơ. 
	1,0

	
	3
	- Từ láy: long lanh;lạ lùng
- Phân loại: Từ láy bộ phận 
	0,75
0,75

	
	4
	Các danh từ có trong hai câu thơ: Việt Nam, đất, hoa, quả, mùa, trời.
	1,5

	
	5
	So sánh "tay người" với "phép tiên": cho thấy sự kỳ diệu của đôi bàn tay có "dệt nghìn bài thơ" của người dân Việt Nam.
- Nhân hóa: "Trên tre lá cũng dệt nghìn bài thơ", tre là biểu tượng của con người Việt Nam, làm công việc của con người. "Dệt nghìn bài thơ" là đời sống tâm hồn phong phú, nói lên tiếng nói của tâm hồn, tình cảm. Từ đó làm cho câu thơ sinh động có hồn, giàu hình ảnh, giàu tính biểu cảm.
	1,5

	
	6
	HS có thể nêu cảm nhận về hai đặc điểm sau: đất nước Việt Nam tươi đẹp, trù phú; con người Việt Nam thủy chung, tình nghĩa, khéo léo, tài hoa…
	1,5


	
	7
	Nội dung chính : Vai trò của quê hương đối với mỗi người và tình cảm gắn bó yêu mến quê hương của nhà thơ.
	2,0



	
	8
	-Tự hào về truyền thống lịch sử văn hoá lâu đời 
-Chăm chỉ học tập, tu dưỡng đạo đức, rèn luyện sức khỏe
- Lao động để xây dựng quê hương, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ quê hương đất nước. 
-Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh vẻ đẹp của quê hương
	2,0



	Phần II. LÀM VĂN (8,0 điểm)

	
	Theo Báo Điện tử Tuoitre.vn ngày 09/01/2020: 
“Cháy rừng đang mang tới nhiều nỗi lo sợ và ám ảnh cho người dân Úc nhưng những bức ảnh chụp mới đây về những chồi non tại bang New South Wales đã mang lại hi vọng về sự kiên cường của thiên nhiên trước thảm họa.”
Từ những thông tin trên kết hợp với trí tưởng tượng của mình, em hãy hóa thân thành một chồi non giữa rừng và kể lại câu chuyện của mình. 
	8,0 

	
	*Yêu cầu về hình thức
 Đảm bảo bài văn kể chuyện có cấu trúc 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài mạch lạc, văn phong trong sáng, từ ngữ được dùng gợi hình, gợi âm thanh và có sức biểu cảm. Đảm bảo các qui tắc về chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng việt.
	0,5


	
	*Yêu cầu về nội dung: Học sinh có thể trình bày bằng nhiều cách khác nhau song phải biết dựa vào phần gợi dẫn của đề. Sau đây là định hướng các ý cơ bản
	

	
	A. Mở bài: Chồi non giới thiệu về bản thân mình và hoàn cảnh.
	      0,5

	
	B. Thân bài
	

	
	- Chồi non kể chuyện bị cháy rừng:
   +Tình huống như thế nào? 
+ Kết quả ra sao? 
+ Tâm trạng đau đớn, xót ca khi chồi non bị thương và oán trách những hành vi nhẫn tâm phá hoại môi trường, hủy hoại cây xanh của một số đối tượng xấu. 
- Chồi non kể về lợi ích của mình đối với khu rừng, môi trường sống, con người.
+ Tạo không khí trong lành
+ Điều hòa khí hậu
+ Bảo vệ sự đa dạng sinh học và đem đến một môi trường xanh, sạch, đẹp cho con người.
- Chồi non kể về sự kiên cường của chính mình, của thiên nhiên trước thảm họa:
+ Chồi non đã kiên cường như thế nào?
+ Tâm trạng hạnh phúc, sự quyết tâm, cố gắng để hồi sinh và tiếp tục làm đẹp cho đời…
- Lời nhắc nhở và mong muốn của chồi non với con người nói chung.
	      2,0





1,5




1,5



   
1,5

	
	C. Kết bài 
Rút ra bài học cho bản thân và mọi người về ý thức trồng, chăm sóc cây xanh, bảo vệ và giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp.
	0,5




-------------HẾT--------------

